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I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng 
Khoa Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi chung là Khoa) có các chức năng chính sau:

a) Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo trình độ Đại học, Sau Đại học và các loại hình đào tạo khác trong lĩnh vực Quản lý đất đai, Quản lý bất động sản, Quản lý Tài nguyên Môi trường, Khoa học đất, Phân bón và dinh dưỡng cây trồng, Khoa học Môi trường, Công nghệ xử lý môi trường, Công nghệ kỹ thuật hoá học, Quy hoạch môi trường.

b) Tổ chức nghiên cứu khoa học - công nghệ và chuyển giao KHCN trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (Lập Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất; Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Đo đạc bản đồ địa chính, dồn điền đổi thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Trích đo giải phóng mặt bằng; Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hội; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM); Xây dựng các mô hình nông nghiệp trong NTM; Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC); Đánh giá tác động môi trường (ĐTM); Quan trắc và đánh giá hiện trạng môi trường; Tư vấn xây dựng hồ sơ môi trường; Xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước, công nghệ sinh học xử lý chất thải; Đánh giá chất lượng đất; Đánh giá thoái hóa đất; Xây dựng bản đồ đất).
c) Tham mưu cho Giám đốc Học viện trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Nhiệm vụ 
2.1. Quản lý giảng viên, viên chức, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

2.2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Học viện, bao gồm: 

a) Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Học viện giao nhiệm vụ. 

b) Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập theo định hướng phát triển của Học viện và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, logic của chương trình đào tạo, tính liên thông giữa các chương trình đào tạo.

d) Tổ chức nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

2.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa.

2.4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc Khoa.

2.6. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, người lao động trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Học viện theo quy định của Học viện.

2.7. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị được giao theo quy định của Nhà nước và của Học viện. Xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy và học, thực hành, thực tập, thí nghiệm và thực nghiệm khoa học.

2.8. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về hoạt động của Khoa theo định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc Học viện.

2.9. Bảo vệ lợi ích, giữ gìn và phát triển thương hiệu của Khoa, Học viện trong các quan hệ giao dịch, hợp tác với tổ chức, cá nhân ngoài Học viện. 


2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.
II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 2021, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tròn 45 năm. Tiền thân là Khoa Quản lý ruộng đất được thành lập theo Quyết định số 192NN/TC ngày 19/11/1976 của Bộ Nông nghiệp, trên cơ sở từ một số bộ môn của khoa Trồng trọt cũ như bộ môn Thổ nhưỡng - Nông hoá, Canh tác học, Thủy nông - Trắc đạc, Hóa học và các bộ môn mới thành lập gồm Quy hoạch và Quản lý đất đai, Vi sinh vật đất, Phân tích đất. 

Nhiệm vụ cơ bản của Khoa trong thời kỳ đầu là đào tạo kỹ sư thuộc ngành Thổ nhưỡng - Nông hoá và ngành Quản lý đất đai. Sự ra đời của Khoa Quản lý ruộng đất mở đầu thời kỳ đào tạo cán bộ quản lý đất đai bậc đại học và trên đại học ở nước ta. 

Năm 2003, theo Quyết định số 2276/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 21/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa Quản lý ruộng đất được bổ sung thêm bộ môn Sinh thái nông nghiệp (trước đó thuộc Khoa Nông học) và được đổi tên thành Khoa Đất và Môi trường.

Năm 2008, do yêu cầu phát triển của ngành Tài nguyên và Môi trường, để đáp ứng nhiệm vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, theo Quyết định số 281/QĐ-NN1 ngày 28/2/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), Khoa Đất và Môi trường được đổi tên thành Khoa Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 10/10/2013 thực hiện chiến lược phát triển của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), thực hiện chiến lược phát triển ngành Quản lý đất đai; ngành Môi trường. Học viện đã ra Quyết định số 2151/QĐ-NNH ngày 10/10/2013 thành lập mới Khoa Môi trường trên cở sở chuyển nguyên trạng các Bộ môn: Sinh thái nông nghiệp; Công nghệ môi trường; Quản lý môi trường; Vi sinh vật; Hoá học từ khoa Tài nguyên và Môi trường. 

Để phát huy thế mạnh của Khoa và Học viện, xét theo xu thế phát triển của ngành, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn để giải quyết nhanh các vấn đề yêu cầu cấp thiết của ngành Tài nguyên và Môi trường từ Trung ương tới cơ sở, Giám đốc Học viện đã ra Quyết định số 1976/QĐ-HVN ngày 29/4/2021 về việc tái thành lập Khoa Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở tổ chức lại Khoa Quản lý đất đai và Khoa Môi trường.

Trong suốt 45 năm qua Khoa Tài nguyên và Môi trường đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường và nền phát triển nông nghiệp của đất nước. Khoa đã đào tạo được trên 6.500 kỹ sư ngành Quản lý đất đai, 640 kỹ sư ngành Thổ nhưỡng - Nông hóa và Khoa học đất theo hệ thống chính quy từ khoá 22 đến khóa 52; đào tạo 730 kỹ sư ngành Quản lý đất đai theo hình thức tại chức tại Trường từ khóa 17 đến khoá 37; đào tạo 3.306 kỹ sư Quản lý đất đai theo hệ thống đại học tại chức tại 20 tỉnh, thành trong cả nước từ miền núi phía Bắc đến đồng bằng Nam Bộ, Tây Nguyên; đào tạo trên 1.000 kỹ sư ngành Khoa học môi trường theo hệ thống chính quy từ khoá 48 đến khoá 61; và 68 kỹ sư ngành Khoa học môi trường được đào tạo theo hình thức vừa học vừa làm tại tỉnh Quảng Ngãi.  

Các cán bộ do Khoa đào tạo có trình độ chuyên môn vững vàng, được các cơ sở sử dụng đánh giá tốt. Nhiều người trong số họ đã, đang đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong các cơ quan Nhà nước; nhiều người đã trở thành GS, PGS, TS, đang công tác, giảng dạy, nghiên cứu trong các trường đại học, viện nghiên cứu; nhiều người đã trở thành các doanh nhân tiêu biểu. 

Hiện nay, Khoa Tài nguyên và Môi trường có 09 ngành đào tạo bậc đại học: Quản lý đất đai; Quản lý Bất động sản; Quản lý Tài nguyên Môi trường; Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng; Khoa học đất; Tài nguyên nước; Khoa học môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ kỹ thuật hóa học. 03 ngành đào tạo cao học, đó là: Quản lý đất đai, Khoa học đất và Khoa học Môi trường; 04 ngành đào tạo tiến sĩ, đó là: Quản lý đất đai, Khoa học đất, Kỹ thuật Tài nguyên nước và Khoa học Môi trường.
Ngoài nhiệm vụ đào tạo, Khoa Tài nguyên và Môi trường còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đóng góp tích cực cho sự phát triển nông nghiệp, tài nguyên môi trường của đất nước. Đã chủ trì và tham gia trên 36 đề tài cấp Nhà nước, chủ trì trên 75 đề tài cấp Bộ, trên 40 đề tài cấp tỉnh, hàng trăm đề tài cấp cơ sở và các dự án chuyển giao KHCN vào sản xuất ở hầu hết các tỉnh trên toàn quốc. 

Những thành tựu của khoa Tài nguyên và Môi trường trong 45 năm qua sẽ là cơ sở cho sự phát triển cao hơn của khoa ở chặng đường tiếp sau. Đến nay đã có trên 85% số môn học có giáo trình, 100% số môn học đã được in bài giảng. Một số cơ sở vật chất chuẩn bị được trang bị hiện đại (theo nguồn vốn đầu tư của dự án WB). Trụ sở Khoa hiện nay đang được xây mới. Khoa hiện có 02 phòng phân tích đất, nước và quan trắc môi trường. Trong đó có 01 phòng đạt tiêu chuẩn ISO, VLAT và 01 phòng đang trong quá trình hoàn thiện chứng chỉ ISO, VLAT. Các phòng thí nghiệm của Khoa có khả năng phân tích các chỉ tiêu chuyên sâu về đất, nước, không khí, phân bón, cây trồng…; Hệ thống các phòng thực hành, thực tập thuộc các bộ môn: Phòng tin học, viễn thám, đo vẽ bản đồ, số hóa bản đồ, phòng in bản đồ, phòng phân tích, khu thí nghiệm đồng ruộng với đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt hoạt động đào tạo và nghiên cứu  khoa học. 

Tóm lại, Khoa Tài nguyên và Môi trường đã có quá trình hình thành và phát triển trong suốt 45 năm (dù ở một số giai đoạn có tên gọi khác nhau cũng như quá trình tách, nhập giữa khoa Quản lý đất đai và khoa Môi trường), có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường của đất nước. 
III. HIỆN TRẠNG ĐƠN VỊ 
3.1. Vị trí nhà Khoa

Vị trí trụ sở của Khoa: hiện nay các Bộ môn vẫn ở 2 toà nhà làm việc (Nhà B1- lĩnh vực Quản lý đất đai và Tòa nhà Thú y - Môi trường - lĩnh vực Môi trường). Khi ổn định trụ sở VP Khoa sẽ chuyển về 1 vị trí chung, các bộ môn của Khoa tuỳ theo điều kiện cơ sở vật chất hiện có, có thể sắp xếp bố trí lại cho phù hợp trong điều kiện cụ thể của Khoa.

3.2. Cơ cấu tổ chức, nhân sự
- Tổng số cán bộ, viên chức người lao động:

Số cán bộ công nhân viên chức của Khoa hiện nay là 107 người (theo số liệu tháng đến tháng 5/2021), số giảng viên có trình độ tiến sỹ trở lên là 66 người chiếm 61,6 % trong đó số GS.TS là 2 người; PGS.TS. là 12 người; TS là 52 người. Số giảng viên có trình độ thạc sỹ là 42 người chiếm 39,2%, còn lại là KS, cử nhân.
Khoa Tài nguyên và Môi trường hiện nay có 12 bộ môn: Quản lý đất đai, Quy hoạch đất đai; Trắc địa bản đồ; Hệ thống Thông tin đất đai; Khoa học đất; Nông hóa; Tài nguyên nước; Công nghệ môi trường; Quản lý môi trường; Sinh thái nông nghiệp; Hoá học; Vinh sinh vật; 02 Phòng Phân tích môi trường; và Tổ văn phòng Khoa.
- Ban chủ nhiệm khoa:

Ban chủ nhiệm Khoa Tài nguyên và Môi trường có 03 người gồm: 01 Trưởng Khoa và 02 Phó Trưởng khoa (nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng khoa do Giám đốc Học viện quyết định. Nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó trưởng khoa do Giám đốc quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa).

- Các bộ môn (theo hiện trạng đến tháng 5/2021):

1. Bộ môn Công nghệ môi trường (09 cán bộ)

2. Bộ môn Hệ thống thông tin đất đai (07 cán bộ)
3. Bộ môn Hoá học (15 cán bộ)

4. Bộ môn Khoa học đất (06 cán bộ)
5. Bộ môn Nông hóa (05 cán bộ)

6. Bộ môn Quản lý đất đai (09 cán bộ)
7. Bộ môn Quy hoạch đất đai (08 cán bộ)
8. Bộ môn Quản lý môi trường (08 cán bộ)

9. Bộ môn Trắc địa bản đồ (07 cán bộ).

10. Bộ môn Tài nguyên nước (05 cán bộ)

11. Bộ môn Sinh thái nông nghiệp (15 cán bộ)

12. Bộ môn Vi sinh vật (08 cán bộ)

- Tổ văn phòng:

Gồm các trợ lý: (i) Trợ lý Tổ chức cán bộ, Văn phòng, kế toán; (ii) Trợ lý công tác đào tạo Đại học; (iii) Trợ lý SĐH, NCKH&HTQT; (iv) Trợ lý QTM và thư viện; (v) Trợ lý vật tư, thí nghiệm.

Các bộ môn, đơn vị trực thuộc: số lượng cán bộ trong từng Bộ môn; chức năng, nhiệm vụ của các bộ môn trực thuộc sẽ được sắp xếp lại phù hợp với chiến lược phát triển của Khoa, Bộ môn trong nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua Chi uỷ, Ban Chủ nhiệm Khoa trình Đảng uỷ, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc quyết định.
3.3. Sơ đồ tổ chức chung và cơ chế hoạt động  

Hệ thống tổ chức chung và cơ chế hoạt động của khoa Tài nguyên và Môi trường được minh họa trong sơ đồ sau.


[image: image1]
Sơ đồ: Tổ chức của khoa Tài nguyên và Môi trường

3.4. Nguồn lực và cơ chế tài chính của khoa

Nguồn lực tài chính của Khoa được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, quy định của Học viện và theo cơ chế được Học viện giao tự chủ. Nguồn thu-chi của Khoa luôn rõ ràng, minh bạch, công khai, đúng pháp luật.
3.5. Cơ sở vật chất, đất đai và phòng thí nghiệm thuộc Khoa
- Khoa có 02 phòng Thí nghiệm (xây dựng theo tiêu chuẩn ISO) phân tích các chỉ tiêu đất, nước, không khí; Trong đó, Phòng Thí nghiệm phân tích môi trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO, VLAT.
- Các phòng thực hành, thực tập, đất đai tại khu thí nghiệm đồng ruộng theo chuyên môn của các Bộ môn (trước mắt để nguyên trạng của 12 bộ môn trên).
- Phòng bảo tàng đất của Bộ môn Khoa học đất (BM KHĐ quản lý)
- Mô hình xử lý nước thải công suất 1.000 m3/ngày (BM Công nghệ môi trường quản lý).

- Các phòng máy tính thực hành; phòng thực hành/thí nghiệm; khu thực nghiệm đồng ruộng; trạm khí tượng... tiếp tục để nguyên hiện trạng tại nhà B1 và tại nhà thực hành của Khoa (tại khu thí nghiệm) và tòa nhà Môi trường-Thú y hiện nay.

- Diện tích đất khu vực đồng ruộng của Khoa được thực hiện theo các Bộ môn.
- Thư viện của Khoa tại 2 vị trí (nhà B1 và tòa nhà Môi trường - Thú y) thuận lợi cho học viên, sinh viên tìm hiểu tài liệu nghiên cứu.
3.6. Bậc học và ngành đào tạo của Khoa 
	STT
	Bậc học
	Tên ngành đào tạo

	1
	Đại học (09 ngành)
	Quản lý đất đai

Quản lý bất động sản

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Khoa học đất

Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng

Kỹ thuật Tài nguyên nước

Khoa học môi trường
Công nghệ kỹ thuật môi trường
Công nghệ kỹ thuật hóa học

	2
	Cao học (03 ngành)
	Quản lý đất đai

Khoa học đất

Khoa học môi trường

	3
	Tiến sĩ (04 ngành)
	Quản lý đất đai

Khoa học đất

Kỹ thuật Tài nguyên nước

Khoa học môi trường


3.7. Công tác đào tạo

Giai đoạn 2011-2016 Khoa đã đào tạo 3.716 sinh viên chính quy, 1.200 Học viên cao học, và hơn 10 NCS. 
Ngoài nhiệm vụ đào tạo, khoa Tài nguyên và Môi trường còn là trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, môi trường. Các cán bộ của Khoa đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài khoa học công nghệ các cấp và các dự án chuyển giao KHCN vào sản xuất ở hầu hết các tỉnh trên toàn quốc. Với các thành tích này Khoa và các cán bộ trong Khoa đã vinh dự được nhận hai giải thưởng Hồ Chí Minh, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của các Bộ, Ngành, Tỉnh. Việc hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn được Khoa chú trọng.
Khoa đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển ngành Tài nguyên môi trường và ngành Nông nghiệp của Việt Nam. Hiện trên khắp mọi miền của Tổ quốc đều có các cán bộ khoa học kỹ thuật được đào tạo tại Khoa. Các cựu sinh viên của Khoa đã và đang tham gia tích cực vào việc quản lý, khai thác nguồn tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên thiên nhiên có hiệu quả theo hướng phát triển bền vững… Đó là trên 2.216 kỹ sư ngành Quản lý đất đai ở tất cả các hệ đào tạo, 185 kỹ sư ngành Thổ nhưỡng- Nông hoá và ngành Khoa học đất; và hơn 1.000 kỹ sư ngành Khoa học môi trường. Các cán bộ do Khoa đào tạo có trình độ chuyên môn vững vàng, được cơ sở sử dụng đánh giá tốt. Nhiều người trong số họ đã, đang đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong các cơ quan Nhà nước; nhiều người đã trở thành TS đang công tác, giảng dạy, nghiên cứu trong các trường Đại học, các Viện nghiên cứu; nhiều người đã trở thành các doanh nhân, các nhà doanh nghiệp tiêu biểu.

Hiện nay, Khoa đang có các lớp từ 62-65, với tổng số 687 sinh viên, trong đó: ngành Quản lý đất đai có 406 sinh viên, ngành KHMT có 217 sinh viên, ngành KHĐ 05 sinh viên, ngành Quản lý Bất động sản có 40 sinh viên; ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có 32 sinh viên; Ngành Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng có 4 sinh viên. Khoa Tài nguyên và Môi trường hiện đang quản lý 15 lớp cao học với tổng số 276 học viên ngành là Quản lý đất đai, Khoa học đất và 26 học viên ngành Khoa học môi trường. Khoa hiện có 25 nghiên cứu sinh đang được đào tạo theo các chuyên ngành: Quản lý đất đai, Khoa học đất và Khoa học môi trường.
3.3. Công tác sinh viên, công tác khác

Các hoạt động phong trào Đoàn Hội luôn được Chi uỷ, Ban chủ nhiệm Khoa quan tâm, tạo điều kiện để LCĐ, LCH Khoa hoạt động hiệu quả. Các chương trình hoạt động phong trào do BCH Đoàn TNCSHCM Học viện tổ chức, phong trào tình nguyện được LCĐ, LCH Khoa triển khai hiệu quả, đạt thành tích cao, là điểm sáng trong phong trào của Học viện.

LCĐ, LCH của Khoa đã được tặng bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCSHCM, Thành đoàn Hà Nội cho tập thể và cá nhân. Giai đoạn vừa qua, Khoa đã tăng cường công tác quản lý sinh viên, xây dựng đội ngũ ban cán sự lớp có tinh thần trách nhiệm cao. Khoa đã phân công các giáo viên chủ nhiệm từng lớp để nhanh chóng nắm bắt tình hình giải quyết các yêu cầu, tâm tư nguyện vọng của sinh viên.
Duy trì và phát huy thế mạnh của Khoa về văn nghệ, thể thao, ủng hộ đầy đủ, tích cực, kịp thời các chủ trương của Nhà nước về đóng góp xây dựng quỹ đền ơn, đáp nghĩa; uống nước nhớ nguồn, ủng hộ đồng bào thiên tai, hiệp hội vì người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên nghèo vượt khó.

Bên cạnh đó, Khoa thực hiện tốt công tác định biên và vị trí việc làm. Thường xuyên cập nhật thông tin lên website về các hoạt động chủ yếu của Khoa và LCĐ Khoa, các bài viết về KHCN, QBTS, hội thảo khoa học. Tăng cường sự phối hợp hoạt động quản lý, chia sẻ cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, thí nghiệm giữa các Bộ môn trong Khoa.
PHẦN 2

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021-2026

1. Mục tiêu chiến lược phát triển Khoa 

* Tầm nhìn

Khoa Tài Nguyên và Môi trường đến năm 2030 trở thành một trung tâm xuất sắc về hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới; Phát triển sản phẩm và dịch vụ KHCN trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nền nông nghiệp trong nước, góp phần quan trọng cho việc bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu.
* Sứ mạng


Sứ mạng của Khoa Tài Nguyên và Môi trường là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ khoa học công nghệ để giải quyết các vấn đề về tài nguyên và môi trường, kết nối với cộng đồng thông qua chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật và hội nhập quốc tế.

* Giá trị cốt lõi


Chất lượng - hiệu quả - sáng tạo (Quality - Efficiency - Creativity)

* Chiến lược phát triển Khoa

- Phát triển khoa Tài nguyên và Môi trường theo hướng hiện đại, từng bước đạt chuẩn theo quy định quốc gia và chủ động hội nhập quốc tế.

- Phát triển các chuyên môn trong Khoa theo hướng chuyên sâu, đa dạng, có chất lượng cao theo nhu cầu xã hội. Trong đó, tập trung phát triển, nâng cao chất lượng với những lĩnh vực chủ chốt gồm: Quản lý đất đai; Khoa học đất; Khoa học môi trường và các lĩnh vực khác gắn với quản lý tài nguyên thiên nhiên.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên, các bộ nghiên cứu có chất lượng cao; tạo điều kiện hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học; tăng cương hoạt động  học tập tại nước ngoài của cán bộ, viên chức trong Khoa.

- Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc đẩy mạnh thực tập, thực hành, tăng cường đào tạo kỹ năng gắn với những lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đạo tạo và nghiên cứu khoa học trên cơ sở tận dụng và phát huy các mối quan hệ của đội ngũ cán bộ, viên chức học tập ở nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện mở rộng hợp tác với các nước khác.

- Phát huy và mở rộng hơn các mối quan hệ trong nước với các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức, các trường đại học và các địa phương về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trên cơ sở đó nâng cao năng lực, thực tiễn và thu nhập của cán bộ viên chức trong Khoa.

- Tăng cường các công bố khoa học, đặc biệt là các công bố quốc tế nhằm nâng cao vị thế của Khoa trong Học viện và trên quốc tế.

- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hội nhập. Tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cán bộ viên chức.

- Tăng cương cơ sở vận chất đáp ứng được cho đào tạo và nghiên cứu khoa học của các ngành trong Khoa theo hướng hiện đại.
2. Bối cảnh (trong nước, quốc tế, Học viện) 
Trong bối cảnh cuộc cách mạng nông nghiệp lần thứ 4 - nông nghiệp kỹ thuật số đang dần ảnh hưởng đến mọi mắt xích và phương thức sản xuất nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp đang dịch chuyển từ sản xuất truyền thống sang sử dụng công nghệ thông minh. Việc kết hợp sử dụng thông tin, dữ liệu và khoa học kỹ thuật cho phép tự động hóa các quy trình sản xuất nông nghiệp bền vững; KHCN và ĐMST trở thành nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 27/09/2019 đề ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp ĐMST thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á. Ngành nông nghiệp đang trong quá trình tái cơ cấu, ứng dụng KHCN để gia tăng giá trị; phấn đấu đến năm 2030, Nông nghiệp Việt Nam đứng trong top 15 nước phát triển trên thế giới. Trong đó, ngành chế biến nông sản đứng trong top 10 nước hàng đầu thế giới.
Nền kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa đòi hỏi các trường Đại học, Học viện phải thực hiện tốt 3 chức năng truyền thống là đào tạo, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội. Quá trình toàn cầu hóa tạo điều kiện cho sự hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ xã hội. Việc thực hiện các chương trình đào tạo hay nghiên cứu khoa học liên kết càng trở nên dễ dàng hơn.

Nền kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa làm tăng nhu cầu học tập, do vậy, sự đa dạng của các loại hình đào tạo vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với các trường đại học (đào tạo có chất lượng, ngành kép, khóa đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng chuyển giao chất xám...). Việc hội nhập để phát triển là một nhu cầu tất yếu của các trường đại học.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là tổ chức khoa học và công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Học viện có sứ mệnh đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ, tri thức mới, đóng góp cho sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước.

Với định hướng trở thành đại học nghiên cứu hiện đại, Học viện đã thành lập nhiều nhóm Nghiên cứu mạnh, Nghiên cứu xuất sắc, Nghiên cứu tinh hoa, Trung tâm Đổi mới sáng tạo… trong đó Khoa Tài nguyên và Môi trường có 4 nhóm NCM; 02 nhóm NCXS để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Học viện đã triển khai nhiều hoạt động ươm tạo khởi nghiệp, khai thác sáng chế, sở hữu trí tuệ, kết nối doanh nghiệp, từng bước ứng dụng KH&CN một cách hiệu quả, sáng tạo và linh hoạt để phát triển nền nông nghiệp thông minh.  

Trong bối cảnh phát triển chung của Học viện thì chiến lược phát triển của Khoa giai đoạn 2021-2026 được xây dựng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng nhiệm vụ ưu tiên và giải pháp phát triển. Khoa Tài nguyên và Môi trường đóng một vai trò nhất định trong việc thực hiện sứ mệnh chung của Học viện, thực hiện một cách sâu rộng quá trình liên thông liên kết trong nội bộ đơn vị và giữa các đơn vị trong Học viện để vừa thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội
3. Cơ sở pháp lý xây dựng chiến lược
- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019 quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục (Luật số 43/2019/QH14).
- Nghị định 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. 

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 (Luật số 72/2020/QH14). 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 99/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đào tạo.

- Quyết định số 418/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020;

- Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030;

- Quyết định số 3246/QĐ-BNN-KHCN, ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013 - 2020.

- Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

- Quyết định số 1403/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

- Quyết định số 4177/QĐ-HVN ngày 24/12/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Chiến lược phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII họp từ ngày 25/1-1/2/2021; 
- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Nông nghiệp Việt Nam lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Kết luận tại Hội nghị tập thể Lãnh đạo Học viện ngày 24 tháng 03 năm 2020 về khoa học và công nghệ;

- Quyết định số 28/QĐ-HVN ngày 05/01/2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam quy định về việc quản lý hoạt động khoa học và công nghệ;

- Công văn số 1014/HVN-TCCB ngày 10/6/2021 của Giám đốc Học viện về xây dựng kế hoạch phát triển của đơn vị.
4. Dự báo nhu cầu giai đoạn 2021-2026
Giai đoạn 2021-2026, bên cạnh hoàn thành tốt công tác giảng dạy, đào tạo theo quy định của Học viện, Khoa tiếp tục đẩy mạnh công tác Quảng bá tuyển sinh (cả chiều rộng, chiều sâu trên nhiều phương diện quảng bá qua website/ facebook/ seminar/ hợp tác…), thực hiện các đề tài, dự án và hoạt động chuyển giao KHCN theo thế mạnh của từng Bộ môn, từng cá nhân trong Khoa.
5. Những thuận lợi, khó khăn của Khoa 
Căn cứ vào bối cảnh, điều kiện và năng lực của đội ngũ cán bộ của Khoa, có thể phân thành các điểm mạnh,  điểm yếu, cơ hội và thách thức như sau:

* Điểm mạnh:

 - Nguồn nhân lực của Khoa dồi dào và đa dạng về chuyên môn phù hợp với nhu cầu đào tạo và nghiên cứu. Đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, có trình độ cao trong và ngoài nước (>61,6% cán bộ có trình độ từ tiến sỹ trở lên), đang ở độ tuổi sung sức nên có khả năng công hiến cao và lâu dài. Đây là tài sản quý giá nhất của Khoa.

- Đội ngũ nguồn nhân lực của khoa gồm nhiều nhân tố trẻ và các nhân tố đang bước vào giai đoạn tuổi vàng (35 - 45), chiếm trên 50% có khát vọng, ý chí phấn đầu vươn lên, điều này tạo ra động lực và sức bật cao. Tập thể lãnh đạo quản lý cùng toàn bộ giảng viên và nhân viên trong Khoa đoàn kết nhất trí, tạo ra sức mạnh có ý nghĩa quyết định.
- Có 4 nhóm nghiên cứu mạnh, 2 nhóm nghiên cứu xuất sắc, có đủ năng lực tìm kiếm, tổ chức thực hiện tốt các đề tài, công bố các kết quả nghiên cứu ở các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước.
- Có các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực khoa học đất, quản lý đất đai, vi sinh vật đất, sinh thái nông nghiệp, phân tích không gian (GIS & RS), mô hình hóa, quản lý và xử lý môi trường. 

- Đã thiết lập và duy trì được các mối quan hệ trong và ngoài nước, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác với các địa phương tại các vùng ĐBSH, Bắc Trung Bộ trong việc kết nối đào tạo, thực hiện đề tài, dự án.

- Tập thể lãnh đạo, quản lý của Khoa và toàn thể giảng viên và nhân viên trong khoa đoàn kết nhất trí, tạo ra sức mạnh có ý nghĩa quyết định; 

- Hệ thống các chương trình đào tạo từ bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngày càng được củng cố và phát triển liên tục; Các chương trình đào tạo đại học theo hướng đào tạo chung và chuyên sâu; hướng học thuật và hướng ứng dụng; có đào tạo ngắn hạn và dài hạn; có hệ tập trung và không tập trung.

- Khoa có hệ thống phòng thí nghiệm phân tích chất lượng đất, nước, phân bón, phòng máy tính GIS và viễn thám, 01 phòng thí nghiệm môi trường đạt chứng nhận ISO/IEC: 17025: 2017.  

* Điểm yếu:

- Công tác tuyển sinh không đạt được như kỳ vọng và cạnh tranh gay gắt với cơ sở đào tạo khác trong bối cảnh hiện tại.
- Tính hợp tác, liên kết giữa các bộ môn chưa cao vì thế hiệu quả trong nghiên cứu khoa học chưa tốt, một số cá nhân hoạt động nghiên cứu khoa học rời rạc và không theo nhóm NCM ở cấp Khoa.
- Trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên cơ hữu không đồng đều giữa các bộ môn.

- Cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm chưa đồng bộ để đáp ứng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

-  Quy mô tuyển sinh giảm mạnh dẫn tới việc không bảo đảm đủ giờ giảng dạy cho toàn bộ giảng viên trong Khoa.

- Việc tổ chức seminar khoa học để trao đổi về chuyên môn còn ít.

- Cơ chế khuyến khích cán bộ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học còn hạn chế; 
- Các đề tài nghiên cứu khoa học chưa phát huy và làm nổi bật thế mạnh riêng của lĩnh vực quản lý đất đai và môi trường. Bên cạnh đó, một số cán bộ chưa chủ động để tiếp cận các đề tài/dự án của Bộ, Ngành, địa phương, doanh nghiệp cũng như các tổ chức quốc tế. 
- Tham gia đấu thầu đề tài có tính tầm cỡ, tính liên kết các ngành vẫn chưa nhiều, chưa tương xứng với tiềm năng của lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. 
* Cơ hội:

- Học viện đã và đang đầu tư cho các Khoa, trong đó có Khoa Tài nguyên và Môi trường (cơ sở vật chất, nhà khoa, phòng thí nghiệm, trang thiết bị phục vụ thực hành); Có sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc.

- Có sự tư vấn và phối hợp ngày càng hiệu quả hơn của các Ban chức năng và các khoa trong Học viện;

- Lĩnh vực Đất đai và Môi trường ngày càng được quan tâm mạnh mẽ điều này sẽ thuận lợi trong việc triển khai đề tài dự án, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, quy hoạch nông thôn mới nâng cao và quản trị đất đai. 
- Mạng lưới cựu học viên của Khoa đông đảo, đều là những người đang giữ các vị trí quan trọng tại các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương, Viện nghiên cứu và Doanh nghiệp, có khả năng hợp tác và hỗ trợ tốt Khoa trong thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
* Thách thức:

- Công tác tuyển sinh càng ngày càng khó khăn do xu hướng của xã hội.

- Chất lượng đầu vào của người học còn chưa cao, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo giữa các đối tượng học khác nhau.

- Cạnh tranh trong đào tạo và nghiên cứu giữa các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Học viện về thu hút người học và vấn đề cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
- Bộ GD&ĐT và xã hội yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo. 

- Các phòng thí nghiệm phải đạt chuẩn ISO, VLAT và các tiêu chí bảo vệ môi trường.  

- Yêu cầu sản phẩm khoa học như công bố bài báo nước ngoài đòi hỏi tính học thuật cao, trong khi nghiên cứu trong nước lại đòi hỏi giải quyết vấn đề cụ thể của thực tế và thủ tục hành chính trong nghiên cứu khoa học còn rất phức tạp;  

- Học viện đã giao khoán tự chủ cho các Khoa. Cơ chế tự chủ của Học viện sẽ là thách thức lớn cho Khoa do số lượng sinh viên đầu vào của Khoa đang có xu hướng giảm thấp trong khi số lượng cán bộ Khoa lại đông.
6. Mục tiêu và các chỉ số cụ thể 
6.1. Các mục tiêu 
* Mục tiêu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

- Phấn đấu 100% cán bộ cơ hữu đào tạo đủ năng lực giảng dạy và nghiên cứu đáp ứng được yêu cầu của Học viện và Khoa ứng với các vị trí việc làm cụ thể;
- Duy trì số lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức như hiện tại;

- Lập kế hoạch đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên chức trong Khoa;

- Phân đấu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 Khoa có thêm 2 - 3 Phó giáo sư và 5 - 7 Tiến sĩ.

* Mục tiêu về đào tạo

- Tiếp tục duy trì các chương trình đào tạo hiện có của Khoa; xem xét xây dựng và phát triển một số chương trình đào tạo mới theo nhu cầu của xã hội; 
- Hoàn thành tốt công tác kiểm định chương trình khoa học môi trường đạt chuẩn AUN-QA vào cuối năm 2021;

- Chuẩn bị tốt kiểm định ngành Quản lý đất đai đạt tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

-  Liên kết mở các khóa ngắn hạn cấp chứng chỉ nghề: 2-3 khóa/năm. 
* Mục tiêu về nghiên cứu khoa học và xuất bản kết quả nghiên cứu khoa học
- Phân đấu 100% giảng viên hoàn thành định mức nghiên cứu khoa học theo quy định của Học viện;

- Phấn đấu mỗi năm mỗi bộ môn có từ 1 - 2 bài báo đăng ở các tạp chí chuyên ngành trong nước, khu vực và quốc tế;

- Duy trì 4 nhóm NCM, 2 nhóm NCXS và xem xét thành lập thêm các nhóm nghiên cứu mới phù hợp với định hướng phát triển của Khoa và Học viện;
- Đẩy mạnh thực hiện các đề tài, dự án triển khai tại các địa phương và quốc tế;

- Đẩy mạnh hoạt động công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí uy tín quốc tế (các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus) và tạp chuyên ngành quốc gia.

* Mục tiêu hợp tác trong nước và quốc tế   

- Đẩy mạnh hoạt động liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong và ngoài nước;

- Đẩy mạnh hoạt động ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học kỹ thuật với các địa phương, đối tác truyền thống trong phạm vi toàn quốc;

- Phấn đấu trong 5 năm mỗi bộ môn có 1-2 đề tài, dự án các cấp khác nhau.

* Mục tiêu về tài chính, thu nhập của cán bộ giảng viên và người lao động

- Đảm bảo nguồn thu nhập ổn định của cán bộ công nhân viên chức thông qua việc phân công và phối hợp tốt các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học;

- Khai thác, sử dụng hiệu quả và minh bạch các nguồn kinh phí của Học viện, kinh phí tự chủ để bảo đảm các hoạt động của Khoa ổn định và phát triển;

* Mục tiêu về tổ chức và văn hóa đơn vị

- Kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Khoa một cách hợp lý;

- Duy trì sự đoàn kết, dân chủ và minh bạch trong mọi hoạt động công tác của Khoa;

- Phấn đấu 100% cán bộ, giảng viên và nhân viên hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chấp hành tốt nội quy, quy định, văn hóa công sở thực sự là tấm gương cho học viên và sinh viên.

6.2. Các chỉ tiêu cụ thể 
* Công tác tổ chức, quản lý, nhân sự

- Năm 2021 hoàn thành công tác tổ chức Khoa, tổ chức Bộ môn nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của Học viên ban hành.
- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự của các Bộ môn trong Khoa sẽ theo hướng tinh gọn, giảm từ 12 bộ môn xuống còn 10 bộ môn trong nhiệm kỳ 2021-2026. 
- Phấn đấu có thêm 2-3 Phó giáo sư và 5 - 7 Tiến sĩ trong nhiệm kỳ 2021 – 2026;  
- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong và ngoài nước về chuyên môn cho các cán bộ công nhân viên trong Khoa.

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng của Khoa theo đúng quy định của Học viện. Thống nhất nguyên tắc từ các quy định của Học viện, của Khoa.

b) Công tác đào tạo (công tác tuyển sinh, mở ngành, việc làm sinh viên, đổi mới trong quản lý dạy và học, đào tạo ngắn hạn …)

- Công tác tuyển sinh:
	TT
	Thời gian
	NCS và học viên (người)
	Đại học (người)
	Ghi chú

	
	
	Chỉ tiêu tuyển sinh
	Số nhập học
	Chỉ tiêu tuyển sinh
	Số nhập học
	

	1. 
	2021-2022
	≥ 80
	≥ 40
	≥ 250
	≥ 120
	

	2. 
	2022-2023
	≥ 80
	≥ 40
	≥ 250
	≥ 150
	

	3. 
	2023-2024
	≥ 80
	≥ 40
	≥ 250
	≥ 180
	

	4. 
	2024-2025
	≥ 80
	≥ 40
	≥ 250
	≥ 200
	

	5. 
	2025-2026
	≥ 80
	≥ 40
	≥ 250
	≥ 200
	

	
	Tổng số
	≥ 400
	≥ 150
	≥ 1250
	≥ 850
	


- Mở ngành đào tạo:
Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển Khoa, trong nhiệm kỳ 2021-2026, có thể nghiên cứu mở mới ngành Đại học: Quản lý đô thị/ Chuyên ngành: Quản lý đất đai và đô thị; Ngành Quản lý môi trường và du lịch sinh thái; Ngành Kiểm toán môi trường.
- Đổi mới trong quản lý giảng dạy:

+ Chuẩn hóa chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo kế hoạch định kỳ 2 năm/lần;

+ Hướng công tác đào tạo vào chiều sâu để từng bước nâng cao chất lượng, tạo uy tín cho sự phát triển của Khoa, kết hợp với công tác tuyên truyền, quảng bá để từng bước phục hồi và mở rộng số lượng sinh viên cho các giai đoạn sau; 
+ Lập kế hoạch thực hiện quảng bá tuyển sinh hàng năm, quảng bá hình ảnh của Khoa, Học viện một cách chuyên sâu, liên tục trên mọi lĩnh vực từ đào tạo, công bố khoa học, chuyển giao KHCN và thực hiện đề tài dự án.

c) Công tác NCKH (đề tài NCKH, hợp đồng NCKH, chuyển giao, số bài báo trong nước, quốc tế, sách phục vụ đào tạo…)

	TT
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch năm học

	
	
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025
	2025-2026

	1
	Cấp Bộ và tương đương trở lên
	
	
	
	
	

	 -
	Đề tài cấp quốc gia
	0
	0
	0
	2
	0

	 -
	Đề tài cấp Bộ
	3
	2
	1
	5
	0

	 -
	Đề tài cấp tỉnh
	3
	5
	3
	8
	6

	 -
	Đề tài hợp tác doanh nghiệp
	3
	4
	4
	2
	3

	2
	Đề tài cấp Học viện (cấp kinh phí)
	
	
	
	
	

	 -
	Đề tài trọng điểm cấp HV
	1
	5
	1
	2
	1

	 -
	Đề tài cấp HV
	6
	7
	9
	7
	8

	 -
	Đề tài sinh viên NCKH
	9
	9
	7
	10
	7

	3
	Các dự án chuyển giao 
	
	
	
	
	

	-
	Dự án trong nước (> 0,5 tỷ đồng)
	3
	6
	6
	6
	5

	-
	Dự án HTQT (> 0,5 tỷ đồng)
	1
	1
	2
	1
	1

	4
	Bài báo khoa học
	
	
	
	
	

	4.1
	Bài báo quốc tế
	
	
	
	
	

	-
	Bài báo trong danh mục SCI/ SCIE/ SSCI/ A&HCI/ ISI/ SCOPUS, IF...
	11
	13
	12
	12
	13

	-
	Bài báo quốc tế khác
	9
	11
	9
	9
	11

	4.2
	Bài báo trong nước
	
	
	
	
	

	 -
	Bài báo tạp chí của Học viện
	15
	16
	15
	14
	15

	 -
	Bài báo tạp chí trong nước khác
	36
	40
	40
	45
	45

	5
	Sách phục vụ đào tạo (chỉ tính sách có mã số chuẩn quốc tế ISBN)
	
	
	
	
	

	-
	Sách chuyên khảo
	1
	1
	1
	1
	1

	-
	Giáo trình
	8-10 quyển trong 5 năm

	-
	Sách tham khảo
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Sách hướng dẫn
	
	
	
	
	

	6
	Bằng sáng chế - Giải pháp hữu ích - Tiến bộ kỹ thuật- Tư vấn chính sách (Luật, Thông tư…)
	
	
	
	
	

	 -
	Bằng sáng chế
	
	
	
	
	

	 -
	Giải pháp hữu ích
	1
	1
	1
	0
	0

	 -
	Tiến bộ kỹ thuật
	1
	1
	1
	1
	0

	-
	Tư vấn chính sách (Luật, nghị định)
	Thực hiện theo phiếu đặt hàng của Giám đốc Học viện (theo từng năm và thời gian cụ thể)


d) Công tác HTQT (các MOU, đề tài HTQT, trao đổi sinh viên, Hội thảo quốc tế ...)

	TT
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch Năm học

	
	
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025
	2025-2026

	1
	Ký kết hợp tác (MOU)
	
	
	
	
	

	-
	Hợp tác quốc tế
	0
	0
	1
	0
	0

	-
	Hợp tác với địa phương
	1
	1
	1
	1
	1

	-
	Hợp tác với doanh nghiệp
	0
	1
	1
	0
	0

	2
	Đề tài, dự án hợp tác quốc tế
	3
	4
	4
	2
	3

	3
	Trao đổi sinh viên
	
	
	
	
	

	 -
	Số SV đi nước ngoài 
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Số SV nước ngoài đến Khoa/ HV
	0
	3
	3
	5
	5

	4
	Hội thảo khoa học
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Hội thảo trong nước
	1
	1
	2
	1
	1

	-
	Hội thảo Quốc tế
	1
	0
	1
	0
	1


e) Công tác phát triển CSVC và tài chính (thu nhập từ công tác tự chủ, nguồn thu của CBVC và người lao động, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất ….) 

- Công tác tự chủ của Khoa:
	TT
	Thời gian
	Kinh phí được giao tự chủ 

(triệu VNĐ)
	Kinh phí tự chủ 

nộp về Học viện 

(triệu VNĐ)
	Ghi chú

	1
	2021-2022
	410 triệu
	410 triệu
	Kinh phí giao đang chi là dự kiến của Học viện

	2
	2022-2023
	410 triệu
	410 triệu
	

	3
	2023-2024
	410 triệu
	410 triệu
	

	4
	2024-2025
	410 triệu
	410 triệu
	

	5
	2025-2026
	410 triệu
	410 triệu
	


- Nguồn thu của CBVC và người lao động trong Khoa:

 Thực hiện theo quy định của Hội nghị CBCC Khoa, trên cơ sở từ các đề tài, dự án do Khoa, cán bộ trong Khoa thực hiện và nguồn thu từ hợp tác đào tạo với địa phương, doanh nghiệp theo cơ chế quy định của Học viện quy định.
- Cơ sở vật chất:

+ Xây dựng thêm 1 phòng thí nghiêm đạt tiêu chuẩn ISO;

+ Khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư.

f) Các công tác đoàn thể, quản lý sinh viên

- Thực hiện tốt hoạt động phong trào Đoàn Hội của Khoa hoạt động hiệu quả. Các chương trình hoạt động phong trào do BCH Đoàn TNCSHCM Học viện tổ chức, phong trào tình nguyện được LCĐ, LCH Khoa triển khai hiệu quả, đạt thành tích cao, điểm sáng trong phong trào của Học viện.

- Tăng cường công tác quản lý sinh viên, xây dựng đội ngũ ban cán sự lớp có tinh thần trách nhiệm cao. Thực hiện kết nối giữa các giáo viên chủ nhiệm với từng lớp để nhanh chóng nắm bắt tình hình giải quyết các yêu cầu, tâm tư nguyện vọng của sinh viên.

- Duy trì và phát huy thế mạnh hoạt động công đoàn của Khoa về văn nghệ, thể thao. Ủng hộ đầy đủ, tích cực, kịp thời các chủ trương của Nhà nước về đóng góp xây dựng quỹ đền ơn, đáp nghĩa; uống nước nhớ nguồn, ủng hộ đồng bào thiên tai, hiệp hội vì người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên nghèo vượt khó.

- Thực hiện tốt công tác định biên và vị trí việc làm của Khoa. Thường xuyên cập nhật thông tin lên website về các hoạt động chủ yếu của Khoa và LCĐ Khoa, các bài viết về KHCN, QBTS, hội thảo khoa học. Tăng cường sự phối hợp hoạt động, chia sẻ cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, thí nghiệm giữa các Bộ môn trong Khoa.

PHẦN 3

GIẢI PHÁP, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Các giải pháp 
1.1. Công tác tổ chức cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực

- Tập thể lãnh đạo Khoa, các Bộ môn thực hiện tốt công tác nêu gương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo yêu cầu quy định của Học viện. Tập thể lãnh đạo đoàn kết và phối hợp hiệu quả để thực hiện tốt nhất các công việc của Khoa, Bộ môn.
- Kiện toàn cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nhân sự tại các Bộ môn trong Khoa theo hướng sắp xếp phù hợp với hướng phát triển (số cán bộ, môn học, chuyên ngành, dự kiến từ 12 Bộ môn sẽ còn 10 Bộ môn) trong nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác sắp xếp cơ cấu tổ chức Bộ môn sẽ do Chi uỷ, Ban chủ nhiệm Khoa và lãnh đạo các bộ môn xây dựng kế hoạch theo định hướng chung của Học viện và thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ khi thực hiện quy trình nhân sự các Trưởng, phó Bộ môn.

- Xây dựng quy chế nội bộ của Khoa phù hợp với điều kiện và tình hình mới.

- Quán triệt lại việc thực thi chủ trương, chính sách của Nhà nước cũng như quy chế của Học viện, của đơn vị tới toàn bộ cán bộ, viên chức, nhân viên trong Khoa nhằm nâng cao tinh thần, nề nếp và tác phong làm việc để có kết quả cao nhất.

- Tạo điều kiện, khuyến khích cho các cán bộ trẻ trong Khoa đi đào tạo ngắn hạn, dài hạn ở nước ngoài.

1.2. Công tác đào tạo, quảng bá tuyển sinh, nâng cao chất lượng dạy và học

- Chuẩn bị tốt công tác kiểm định chương trình khoa học môi trường đạt chuẩn AUN để đạt chứng chỉ chương trình đại học KHMT đạt chuẩn AUN-QA vào cuối năm 2021. Ngành Quản lý đất đai xây dựng kế hoạch đạt tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Thành lập Tổ Quảng bá tuyển sinh của Khoa nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá, thu hút người học. Khoa sẽ có cơ chế đặc thù, hỗ trợ kinh phí, thời gian cho Tổ hoạt động. Sử dụng, truyền thông hiệu quả website của Khoa để trao đổi thông tin, tuyên truyền và QBTS. 

- Rà soát chương trình đạo tạo các ngành trong Khoa cho phù hợp với thực tiễn và tình hình mới 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc liên kết với các địa phương để mở các lớp đào tạo Cao học. Nghiên cứu mở thêm ngành đào tạo mới phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.

- Đào tạo các khóa học ngắn hạn để cấp chứng chỉ hướng vào đội ngũ cán bộ nhà nước ở địa phương (cấp xã, huyện) có nhu cầu nâng cao kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

- Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo (thông qua cập nhật tài liệu, giáo trình, đề tài nghiên cứu) để khẳng định thương hiệu của Khoa.

1.3. Công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhóm nghiên cứu trong Khoa. Tạo điều kiện cho các nhóm NCM, NCXS phát triển để tạo ra các công bố quốc tế, các sản phẩm khoa học có tính đột phá cao. Nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra những nhóm chuyên gia sẵn sàng tham gia đấu thầu, thực hiện triển khai các đề tài dự án khi cần thiết.

- Ký kết hợp tác với các địa phương, (Bộ, ngành) các đối tác truyền thống để đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, thực hiện thế mạnh chuyển giao KHCN của Khoa, thực hiện tốt các chương trình, dự án ở các địa phương nhằm thúc đẩy nghiên cứu và đào tạo.

- Tìm kiếm nguồn lực phục vụ nghiên cứu từ nhiều kênh khác nhau (Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp). Ngoài các mảng truyền thống Khoa đang làm, tiếp tục chú trọng đến các mảng nghiên cứu chuyên sâu (môi trường đất, nước, xử lý phế phụ phẩm trong NTM, cải tạo đất, phân bón) gắn với doanh nghiệp và chuyển giao.

- Khoa sẽ cùng song hành với các chủ nhiệm đề tài trong việc tham gia đấu thầu và tổ chức thực hiện.
- Chú trọng nghiên cứu để hướng tới hai nhóm sản phẩm chính là công bố quốc tế (ISI/Scopus) và sản phẩm ứng dụng thực tiễn.

- Thực hiện hiệu quả dự án LIRLAP (Đức) giai đoạn 2021-2024; dự án ViBE (Ai Len) pha 2, 2021-2023. Tiếp tục kết nối mở rộng các dự án hợp tác quốc tế khác.
1.4. Giải pháp phát huy huy hiệu quả nguồn lực, cơ sở vật chất và website

- Xây dựng phương án tiếp nhận, cơ chế vận hành tòa nhà mới, thiết bị từ dự án WB một cách hiệu quả, bền vững. Xây dựng cơ chế xã hội hóa quản lý trang thiết bị. Cơ bản đảm bảo đáp ứng cho kiểm định AUN.

- Thực hiện hiệu quả nguồn lực để các phòng phân tích thí nghiệm đạt chuẩn ISO của Khoa phục vụ tốt cho công tác đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ.

- Có cơ chế phối kết hợp với các phòng thí nghiệm trong Khoa trong vấn đề triển khai thực hiện các chương trình, dự án.

- Tận dụng tối đa hiệu quả hoạt động của các trang thiết bị phục vụ thực hành, thực tập trong khoa.
- Thường xuyên cập nhật thông tin, đăng tải các bài viết về các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Khoa trên website. Định kỳ cập nhật và cải tiến website của Khoa ít nhất 1 năm/lần.
1.5. Giải pháp về cơ chế tự chủ
- Thực hiện công tác tự chủ và nâng cao thu nhập cho cán bộ, giảng viên và nhân viên thông qua các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học ở địa phương và các Bộ ngành. Ban chủ nhiệm khoa, trưởng bộ môn, trưởng các phòng thí nghiệm phải phát huy vai trò người đứng đầu để thu hút, ký kết được các đề tài, dự án.
- Xây dựng cơ chế phối hợp với các Trung tâm và Viện trong Học viện (đặc biệt là các Trung tâm, Viện mà lãnh đạo là cán bộ của Khoa) để khai thác tối đa nguồn nhân lực, theo cơ chế hai bên cùng có lợi, cụ thể: (i) Khoa sẽ tạo điều kiện về thời gian phù hợp cho cán bộ của Khoa phối hợp với các Trung tâm, Viện thực hiện các đề tài, dự án; (ii) Tiền % trích từ trung tâm (từng chương trình cụ thể) sẽ thống nhất trên cơ sở phối kết hợp thực hiện; (iii) Đội ngũ cán bộ có năng lực làm việc cao, có khả năng kéo các đề tài, dự án tạo công việc cho những người khác trong Khoa cùng phát triển; (iv) Khoa có chế độ biểu dương, khen thưởng cụ thể, kịp thời cho các cán bộ ký kết được dự án về cho Khoa.

2. Kế hoạch triển khai thực hiện
Chiến lược phát triển Khoa Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021-2026 được thực hiện thông qua các kế hoạch 5 năm theo nhiệm kỳ Giám đốc Học viện và được cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học của Khoa, được phổ biến rộng rãi đến từng bộ môn và các cán bộ, giảng viên, người lao động trong Khoa. Các Bộ môn trong Khoa xây dựng kế hoạch, chiến lược của Bộ môn trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ chung của Khoa và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đề ra. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển của Khoa.

Hàng năm, Khoa sẽ tổ chức đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển Khoa (vào dịp tổ chức hội nghị CBVC và tổng kết năm học), trên cơ sở đó xác định, điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu của Khoa trong năm học tiếp theo cho phù hợp với thực tiễn./.
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Hội đồng 


Khoa


Các hội đồng tư vấn








Các bộ môn


1.  Quản lý đất đai


2. Quy hoạch đất


3. Trắc địa bản đồ


4. Hệ thống thông tin đất đai 


5. Khoa học đất


6. Nông hóa


7. Tài nguyên nước


8.Công nghệ môi trường


9. Quản lý môi trường


10. Sinh thái nông nghiệp


11. Vi sinh vật


12. Hoá học














Văn phòng khoa


(Trợ lý chuyên trách)





Phòng thí nghiệm ISO





1. Phân tích chất lượng đất, nước


2. Phân tích môi trường








Phòng Thực hành, thực tập


- Đo đạc BĐ


- RS và GIS


- Thiết kế QH


- Thống kê đất đai


- Khoa học đất


- Nông hóa


- CNMT


- QLMT


- Sinh thái NN


- VSV


- Hoá


- Bảo tàng đất


- Khu Thí nghiệm








Khu thí nghiệm/trạm


- Trạm Khí tượng đồng ruộng


- Khu thực nghiệm khoa học đất, nông hoá, tài nguyên nước, Môi trường, Hoá, VSV…


(QLĐĐ+MT)











: Lãnh đạo





: Tư vấn, phối hợp





Ghi chú:
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